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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Nội dung hành động
 

VN-Index đang vận động khá tích cực và hướng lên vùng 1130 điểm. Xác suất thị trường chinh phục được vùng kháng cự
này xảy ra cao. Do vậy nhà đầu tư quan sát phản ứng của thị trường với hai kịch bản đề xuất trong phân tích kỹ thuật để
kịp thời đưa ra quyết định.

Khi thị trường xác nhận kịch bản tăng tích cực, nhà đầu tư có thể gia tăng cổ phiếu có sẵn trong danh mục. Đối với nhà
đầu tư chưa có vị thế thì canh rung lắc trong phiên để giải ngân.

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 29/12/2023
VNINDEX

1,128.93 +0.62%

HNX

231.35 +0.33%

UPCOM

86.97 +0.59%

DOW JONES

37,710.10 +0.14%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Nhóm vốn hóa lớn tăng bứt phá”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +6.94 điểm (+0.62%) lên 1128.93 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt
12.94 nghìn tỷ đồng, tăng 6.3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +12.57 điểm (+1.13%) lên mức 1128.51 điểm, trong
đó ghi nhận 25 mã tăng, 1 mã tham chiếu và 4 mã giảm.

Tiếp tục xu hướng đi lên, VN-Index tiến tới áp sát vùng đỉnh 1130 điểm với mức tăng khiêm tốn trong khi đó nhóm
VN30 tăng bứt tốc hơn 12 điểm. Đây là nhóm có mức tăng nổi bật hơn so với VNMID (+0.19%) và VNSML (+0.11%).
Thống kê ghi nhận nhóm Bất động sản tăng dẫn đầu +1.43% đi cùng khối lượng giao dịch khớp nhiều nhất 154 triệu cổ
phiếu, tiếp sau đó là Bảo hiểm (+0.86%), Tài nguyên cơ bản (+0.77%). Nhóm Dịch vụ tài chính ghi nhận dòng tiền cao
thứ 2 sau nhóm Bất động sản với mức tăng +0.56%. Các cổ phiếu tăng ấn tượng trong phiên gồm VHM (+4.3%), SSB
(+4.42%), VIB (+2.34%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.62), HNXIndex (+0.33%), UPCOMIndex (+0.59%), VN30
(+1.13%), HNX30 (-0.26%), VNMID (+0.19%), VNSML (+0.11%), VNDIAMOND (+0.52%), VNFINLEAD (+1.07%), VNCOND
(+0.23%), VNCONS (+0.56%).

Các cổ phiếu tác động tăng điểm tới VN-Index gồm VHM (+1.91 điểm), VIC (+0.78 điểm), SSB (+0.61 điểm). Các cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm BID (-0.45 điểm), GAS (-0.19 điểm), HVN (-0.14 điểm). Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2
với +442.35 tỷ đồng, trong đó các cổ phiếu được nước ngoài mua ròng gồm VHC (+73.31 tỷ), HCM (+52.37 tỷ),
FUEVFVND (+51.26 tỷ), HSG (+38 tỷ). Các cổ phiếu bị nước ngoài bán ròng nhiều nhất gồm GMD (-35.47 tỷ), BID (-29 tỷ),
GAS (-15.81 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 NHNN sẵn sàng can thiệp bình ổn thị trường vàng, vàng lao dốc hơn 3 triệu đồng/lượng 1
 Ý định mở nhà máy bán dẫn 20 triệu USD tại Việt Nam của Foxconn 2
 DIC Corp tính huy động hơn 4.000 tỷ đồng làm dự án 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

29/12/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dung 12/2023
29/12/2023: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2023

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,235.00 -0.45% -0.41% -0.06%
USD/JPY 141.35 -0.34% -1.54% -5.53%
GBP/USD 1.27 -0.78% 0.79% 1.60%
EUR/USD 1.11 0.00% 1.83% 1.83%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 546.55 0.93% -0.17% 2.73%
Thép cuộn cán nóng 1,098.00 0.64% -2.66% 6.81%
Quặng sắt 142.50 0.00% 5.56% 7.14%
Thép 3,951.00 -0.13% 2.38% -0.15%
Vàng 2,066.91 -0.49% 1.31% 4.34%
Đồng 3.89 -1.27% -0.51% 5.14%
Bạc 23.93 -1.32% -0.42% 0.89%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cao su 151.10 1.14% 4.57% 2.51%
Đường 21.76 5.63% 1.54% -19.85%
Lúa mì 631.00 1.28% 1.32% 8.61%
Cà phê 198.00 0.13% -2.17% 12.21%
Lợn hơi 68.25 -2.33% -3.26% -8.88%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se
%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 77.40 -2.69% -2.48% -0.13%
Khí tự nhiên 2.54 4.10% 8.09% -17.80%
Than 145.45 -0.38% 0.14% 18.16%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

(+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16,701.55 -0.24% 0.31% 6.05%
Dow Jones 37,710.10 0.14% 0.41% 7.77%
FTSE 100 7,722.74 -0.03% 1.42% 3.15%
Nikkei 225 33,539.62 -0.42% -0.40% 0.34%
S&P 500 4,783.35 0.04% 0.31% 6.23%

28/12/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Tài chính
Ngân hàng

Dược phẩm và Y tế
Hàng Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng

Công nghiệp
Công nghệ Thông tin

Dầu khí
Viễn thông

0.68%
0.65%

-0.51%

0.38%
0.41%

0.71%

0.11%

1.21%

0.15%

-0.23%

-0.65%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/12/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VIC SSB TCB VNM VPB ACB CTG HPG VIB HAG PNJ PVD NVL DCM ITA FPT HVN GAS BID

2.09

0.86
0.65 0.60 0.54 0.52 0.45 0.35

-0.14 -0.18

0.30 0.30

-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.10
-0.43

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

15/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 25/12 26/12 27/12 28/12
-1,489

-748

-452 -430
-559 -479

-134
-352

104
332

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VHC 73,078 989,200

HCM 52,398 1,551,620

FUEVFVND 51,308 1,980,500

HSG 38,213 1,686,124

ASM 30,528 3,022,400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

GAS -15,799 -208,126

VTP -25,053 -446,806

BID -28,963 -678,100

GMD -35,492 -490,620

NCG -99,880 -5,910,057

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

KDC 40,804 609,600

ACB 35,732 1,515,994

VFS 19,500 1,000,000

VHM 15,261 347,610

STB 14,777 534,600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HAH -18,111 -476,100

PLX -26,520 -765,700

ASM -30,797 -2,997,215

FUEVFVND -51,267 -1,979,700

VHC -78,053 -1,057,200

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,128.93 0.62% 2.56% 2.52%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,478.13 -19.85% 16.72% -36.25%
HNX 231.35 0.33% 1.40% 2.12%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,087.48 -11.06% 2.14% -64.95%
Upcom 86.97 0.59% 1.74% 1.10%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 755.19 -17.19% 38.89% -2.60%
P/E VNindex (x) 13.61 0.59% 2.95% 1.87%
P/B VNindex (x) 1.68 0.60% 3.07% 1.82%

28/12/2023

NIKKEI 225

33,539.62 -0.42%

DAX

16,701.55 -0.24%

Biểu đồ VNINDEX

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nội dung PTKT

VN-Index đóng cửa với nến xanh tăng gần 7 điểm, tuy nhiên nhóm vốn hóa lớn đóng góp phần lớn cho số điểm này khi
chỉ số VN30 tăng hơn 12 điểm. Trên biểu đồ khung ngày, VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh ngắn hạn 1130 điểm, đường
giá đã bứt phá khỏi đường MA200 ngày với thanh khoản cải thiện. Các tín hiệu tăng giá trong ngắn hạn hiện ra rõ ràng
hơn khi có dòng tiền đổ vào, đặc biệt tập trung ở Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng – là 3 nhóm chủ chốt của thị
trường.

Tại biểu đồ khung 1H, thanh khoản ở những phiên gần đây có xu hướng tăng so với trung bình 10 phiên, lực mua chủ
động cũng chiếm ưu thế và xuất hiện nhiều hơn so với lực bán. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục ủng hộ cho xu hướng tăng
của thị trường. Với những tín hiệu tích cực, chỉ số vẫn đang đi theo kịch bản chúng tôi đề ra từ các phiên trước.

Hiện tại VN-Index đang giữ được nến tuần đóng trên MA10 tuần. Nếu chỉ số tiếp tục giữ vững đến hết phiên 29/12 thì khả
năng thị trường chung sẽ có xu hướng đi lên chinh phục các mốc kháng cự 1160 - 1180 trong thời gian tới.

Trong kịch bản không tích cực, dòng tiền lớn chưa quay lại với thị trường và VN-Index kết phiên tuần với nến đỏ, phá vỡ
hỗ trợ 1075-1080 điểm, xác suất thị trường tiếp tục điều chỉnh về vùng 1020 là rất cao. Tuy nhiên chúng tôi nghiêng về
kịch bản tích cực nhiều hơn.

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Link Tin thế giới

 

 Kinh tế Trung Quốc phục hồi không đồng đều
 Gần 50% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Nga là sang Trung Quốc trong năm 2023
 Các đơn đặt hàng quốc phòng toàn cầu tăng vọt khi căng thẳng địa chính trị gia

tăng

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM 4.30%
VIB 2.34%
TCB 2.11%
VIC 1.95%
ACB 1.93%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FDC 29.97%
COM 27.16%
VNG 20.39%
MCP 13.48%
DRC 11.99%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SIP 6.84%
HNG 6.78%
VCF 4.58%
SSB 4.42%
SGN 3.35%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FDC 77.33%
YEG 33.32%
CCI 26.90%
BTP 22.68%
DVP 21.33%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BID -0.70%
NVL -0.60%
GAS -0.39%
FPT -0.31%
TPB -0.29%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PMG -6.74%
CVT -5.06%
TDP -2.71%
LAF -2.59%
BBC -2.55%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM 9.39%
VIB 5.08%
PDR 4.92%
MSN 4.85%
TCB 3.79%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PMG -9.78%
BBC -8.99%
S4A -5.29%
DLG -3.94%
NHH -3.92%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BMP 14.94%
HVN 14.35%
HAG 9.60%
HNG 9.33%
TMP 9.32%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LDG -24.81%
NHH -15.01%
ADG -13.83%
PDN -11.32%
QCG -10.79%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VHM 12.20%
BID 12.16%
FPT 6.15%
HPG 5.47%
VIC 5.33%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HAG 50.22%
HNG 22.52%
BMP 18.66%
HCM 18.47%
TMP 16.78%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW -0.44%
NVL -0.30%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ITA -4.18%
HVN -1.98%
CTD -1.58%
PC1 -1.42%
DCM -1.39%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB -5.96%
POW -3.43%
GAS -3.43%
VCB -3.27%
KDH -2.70%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LGC -6.91%
VCF -2.77%
EVF -0.93%
SBT -0.74%
FIT -0.67%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -13.13%
LGC -7.75%
BWE -5.88%
DBD -5.74%
SBT -3.96%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VAF 7.00%
COM 6.97%
ITC 6.76%
YEG 6.67%
NVT 6.48%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi lỗ hiện tại Trạng thái

1 VCI 27/12/2023 42,000 47,700 42,700 39,900 13.57% 1.67% Nắm giữ
2 ANV 27/12/2023 31,200 35,900 30,950 28,300 15.06% -0.80% Nắm giữ
3 KBC 27/12/2023 31,700 33,900 31,500 30,900 6.94% -0.63% Nắm giữ
4 GEX 27/12/2023 23,450 26,000 23,400 22,000 10.90% -0.21% Nắm giữ
5 DXG 29/12/2023 19,050 21,000 19,050 18,050 10.24% 0.00% Mua
6 PAN 29/12/2023 20,200 22,100 20,200 18,500 9.41% 0.00% Mua
7 HSG 29/12/2023 22,700 27,000 22,700 20,000 18.94% 0.00% Mua

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo 

 Báo cáo ngành hàng (22/12/2023)

https://vietstock.vn/2023/12/nhnn-san-sang-can-thiep-binh-on-thi-truong-vang-vang-lao-doc-hon-3-trieu-dongluong-759-1137555.htm
https://vietnambiz.vn/y-dinh-mo-nha-may-ban-dan-20-trieu-usd-tai-viet-nam-cua-foxconn-2023122810479441.htm
https://vietnambiz.vn/dic-corp-tinh-huy-dong-hon-4000-ty-dong-lam-du-an-20231228105027717.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kinh-te-trung-quoc-phuc-hoi-khong-dong-deu-post336730.html
https://vietnambiz.vn/gan-50-luong-dau-mo-xuat-khau-cua-nga-la-sang-trung-quoc-trong-nam-2023-2023122721440341.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/cac-don-dat-hang-quoc-phong-toan-cau-tang-vot-khi-cang-thang-dia-chinh-tri-gia-tang-post336714.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-BCCL-thang-12.pdf

